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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 3397/QĐ-UBND
	Mỹ Tho, ngày 16 tháng 9 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngyaf 07/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang. 

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- VPCP (Tổ công tác CT của TTgCP);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các Phó CT;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Tổ CT Đề án 30;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Thanh Trung



	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA (TÊN CƠ QUAN) TỈNH TIỀN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3397 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Tài nguyên Đất:



		1

		Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		2

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất



		3

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng an ninh



		4

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp hợp thửa đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		5

		Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp tách thửa đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. 



		6

		Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		7

		Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		8

		Cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		9

		Cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		10

		Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài



		11

		Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.



		12

		Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		13

		Đăng ký chuyển mục đích quyền sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		14

		Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		15

		Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		16

		Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		17

		Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		18

		Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		19

		Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		20

		Đăng ký thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		21

		Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		22

		Đăng ký mua bán cho thuê tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		23

		Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng góp vốn cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		24

		Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		25

		Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		26

		Đăng ký nhận tặng cho quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.



		27

		Đăng ký nhận thừa kế quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.



		28

		Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		29

		Đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		30

		Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất



		31

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập



		32

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất



		33

		Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		34

		Giao đất chưa được giải phóng mặt bằng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài



		35

		Thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		36

		Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trong trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách.



		37

		Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tổ chức, công dân phát hiện cấp tỉnh đã cấp trái pháp luật.



		38

		Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.



		39

		Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		40

		Xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		41

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		II. Lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ:



		1

		Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ



		2

		Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ



		3

		Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ



		4

		Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ



		5

		Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ



		6

		Bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ



		III. Lĩnh vực Tài nguyên nước:



		1

		Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ ngày đêm



		2

		Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất dưới 3.000m3/ ngày đêm



		3

		Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/ giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ ngày đêm



		4

		Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ ngày đêm



		5

		Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ



		6

		Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000m3/ ngày đêm



		7

		Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước, sử dung nước dưới đất dưới 3.000m3/ ngày đêm



		8

		Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ ngày đêm.



		9

		Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước5.000m3/ ngày đêm



		10

		Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ



		IV. Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản địa chất:



		1

		Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản



		2

		Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản



		3

		Cấp giấy phép khai thác khoáng sản



		4

		Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản



		5

		Cấp giấy phép chế biến khoáng sản



		6

		Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản



		7

		Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản



		8

		Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản



		9

		Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản



		10

		Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản



		11

		Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản



		12

		Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản



		13

		Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản



		14

		Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản



		15

		Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản



		16

		Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản



		17

		Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản



		18

		Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản



		19

		Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc một phần diện tích khai thác khoáng sản



		20

		Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản



		21

		Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản



		22

		Hồ sơ thẩm định xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản



		23

		Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản



		24

		Đóng cửa mỏ



		V. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn:



		1

		Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng 



		2

		Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng



		3

		Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng



		VI. Lĩnh vực Môi trường:



		1

		Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)



		2

		Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung)



		3

		Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường



		4

		Cấp mới sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại



		5

		Điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại



		6

		Cấp mới giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại



		7

		Gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại



		8

		Cấp mới giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại



		9

		Gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại



		10

		Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


I. Lĩnh vực Đất đai:

1. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 15/ĐK);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		- Tổng thời gian thực hiện 35 ngày. Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 22 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Mẫu số 15/ĐK



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ

100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí đăng ký biến động: 20.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		Luật Đất đai năm 2003.





2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 04a/ĐK);


- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);


- Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có);


- Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49,51,52,53 và 55 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ (mẫu số 07/ĐK);


- Quyết định của UBND tỉnh về xử lý đất của tổ chức đó (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		38 ngày (không tính thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và ký hợp đồng thuê đất). Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 25 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Mẫu số 07/ĐK, Mẫu số 04a/ĐK




		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ

100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính 


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





3. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 04a/ĐK);


- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình;


- Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có);


- Bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ xác minh là đất tiếp quản hoặc có tên trong sổ địa chính của xã, phường, thị trấn được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết 34 ngày. Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 21 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Mẫu số 04a/ĐK



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ

100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính 


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp hợp thửa đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp hợp thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất và trường hợp hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP (Mẫu số 16/ĐK);


- Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai; trường hợp hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì phải có thêm văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết 33 ngày. Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 15 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất số 16/ĐK



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ

100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí đăng ký biến động

20.000 đồng/hồ sơ (tổ chức) 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003 của Quốc hội số 23/2003/L-CTN ngày 10/12/2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005).





5. Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp tách thửa đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất và trường hợp tách thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP (Mẫu số 16/ĐK);


- Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai; trường hợp tách thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì phải có thêm văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết 33 ngày. Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 15 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		 Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất số 16/ĐK



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ

100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí đăng ký biến động

20.000 đồng/hồ sơ (tổ chức) 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005).





6. Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 10/31, Nguyễn Trãi, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11/31, Nguyễn Trãi, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (02 đơn) (Mẫu số 04/XĐK)


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu số 04/XĐKTC

Mẫu đơn: 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		 Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000 đồng/1 giấy (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy xác nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

- Thông tư số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

- Nghị quyết số 184/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





7. Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 15/ĐK);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian thực hiện 35 ngày. Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 22 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Mẫu số 15/ĐK 




		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ

100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí đăng ký biến động: 20.000 đồng/hồ sơ (tổ chức) 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính 


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





8. Cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin thuê đất (Mẫu số 04/ĐĐ);


- Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định;


- Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 30 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;


- Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ; Trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;


- Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết: 33 ngày (không tính thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và ký hợp đồng thuê đất). Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 20 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		 Mẫu đơn xin thuê đất số 04/ĐĐ



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định: 50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí đăng ký biến động: 20.000 đồng/hồ sơ (tổ chức) 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005).





9. Cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Việc cho thuê đất sau khi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin thuê đất (Mẫu số 04/ĐĐ);


- Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định;


- Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 30 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;


- Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ; Trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;


- Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết: 33 ngày (không tính thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính). Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 20 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		 Mẫu đơn xin thuê đất số 04/ĐĐ



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ


100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định: 50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí đăng ký biến động: 20.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005).





10. Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp chỉ chỉnh lý giấy cũ, không cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ mới):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 37/HĐCN);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		- Thời gian thực hiện 04 ngày (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


- Trường hợp phải cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới thì thực hiện như tổ chức đang sử dụng đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 37/HĐCN



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ

100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí chỉnh lý biến động

20.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003 của Quốc hội số 23/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





11. Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức và người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (Mẫu số 10/ĐK);


- Hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết 21 ngày. Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 08 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 

Cá nhân  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất số 10/ĐK



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

20.000 đồng/1 lần (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 100.0000 đồng/giấy (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003 của Quốc hội số 23/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





12. Đăng ký chuyển mục đích quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin chuyển mục đích quyền sử dụng đất (Mẫu số 11/ĐK);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);


- Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp người xin chuyển mục đích sử dụng đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết là 43 ngày. Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 30 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 11/ĐK








		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ

100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí chỉnh lý biến động

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003 của Quốc hội số 23/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





13. Đăng ký chuyển mục đích quyền sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích quyền sử dụng đất (Mẫu số 12/ĐK);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 

Cá nhân  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 12/ĐK





		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí chỉnh lý biến động

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003 của Quốc hội số 23/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





14. Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (Mẫu số 14/ĐK);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);


- Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian thực hiện 23 ngày. Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 10 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

 Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất số 14/ĐK






		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000 đồng/1 giấy (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





15. Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (Mẫu số 14/ĐK);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);


- Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất..


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian thực hiện 23 ngày. Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 10 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất số 14/ĐK






		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí chỉnh lý biến động


20.000 đồng/1 giấy (tổ chức).




		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003 của Quốc hội số 23/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và có hiệu lực ngày 17/8/2007.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





16. Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (Mẫu số 14/ĐK);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);


 - Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất..


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian thực hiện 23 ngày. Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 10 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh TG


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất số 14/ĐK


 




		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000 đồng/1 giấy (tổ chức).



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003 của Quốc hội số 23/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





17. Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (Mẫu số 14/ĐK);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);


- Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất..


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian thực hiện 23 ngày. Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 10 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất số 14/ĐK


 




		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000 đồng/1 giấy (tổ chức).



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003 của Quốc hội số 23/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)







18. Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian thực hiện 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (chỉ chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ).



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000 đồng/1 giấy (tổ chức).



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003 của Quốc hội số 23/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





19. Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian thực hiện 05 ngày (chỉ chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ).



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000 đồng/1 giấy (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003 của Quốc hội số 23/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





20. Đăng ký thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 10/31, Nguyễn Trãi, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11/31, Nguyễn Trãi, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh, góp vốn (02 đơn) (Mẫu số 01/ĐKTC);

- Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Mẫu số 01/ĐKTC 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 60.000 đồng/hợp đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy xác nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

- Thông tư số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


- Nghị quyết số 184/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





21. Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 10/31, Nguyễn Trãi, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11/31, Nguyễn Trãi, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thế chấp gắn liền với đất (02 đơn) (Mẫu số 01/ĐKTC)


- Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có công chứng (bản chính)


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Mẫu số 01/ĐKTC 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 60.000 đồng/hợp đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất.


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

- Thông tư số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


- Nghị quyết số 184/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





22. Đăng ký mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 38/HĐCN);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Thời gian thực hiện 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ so hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 

Cá nhân  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 38/HĐCN




		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí chỉnh lý biến động

20.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và có hiệu lực ngày 17/8/2007.


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





23. Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng góp vốn cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Mẫu số 53/HĐGV);


- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		- Thời gian thực hiện 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất số 53/HĐGV




		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí chỉnh lý biến động

20.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và có hiệu lực ngày 17/8/2007.


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





24. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Mẫu số 53/HĐGV);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		- Thời gian thực hiện 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận sử dụng đất.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 

Cá nhân  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất số 53/HĐGV 




		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và có hiệu lực ngày 17/8/2007.


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





25. Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất (Mẫu số 49/HĐTC);


- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		- Thời gian thực hiện 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất số 49/HĐTC




		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí chỉnh lý biến động

20.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và có hiệu lực ngày 17/8/2007.


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





26. Đăng ký nhận tặng, cho quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng, cho của tổ chức;


- Trích sao hồ sơ địa chính (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện); 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		- Thời gian thực hiện 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không




		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí chỉnh lý biến động

20.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và có hiệu lực ngày 13/11/2004.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và có hiệu lực ngày 17/8/2007.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





27. Đăng ký nhận thừa kế quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Di chúc; biên bản phân chia thừa kế; biên bản, quyết định giải quyết tranh chấp về thưa kế quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật;


- Đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không 




		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và có hiệu lực ngày 13/11/2004.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





28. Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);


- Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;


- Văn bản về kết quả đấu giá.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và có hiệu lực ngày 13/11/2004.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





29. Đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 10/31, Nguyễn Trãi, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11/31, Nguyễn Trãi, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (bảo lãnh) quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (02 đơn) (Mẫu số 01/ĐKTC);


- Hợp đồng thế chấp (bảo lãnh) bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có công chứng (bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Mẫu số 01/ĐKTC 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 60.000 đồng/hợp đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy xác nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

- Thông tư số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


- Nghị quyết số 184/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





30. Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin gia hạn sử dụng đất (Mẫu số 13/ĐK);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


- Dự án bổ sung về sản xuất kinh doanh đã được xét duyệt đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài xin gia hạn sử dụng đất trên 12 tháng.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian thực hiện 19 ngày không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 

Cá nhân  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất 13/ĐK





		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí chỉnh lý biến động.

20.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và có hiệu lực ngày 13/11/2004.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và có hiệu lực ngày 17/8/2007.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





31. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức;


- Văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật;


- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết 15 ngày (không phải trích lục, trích đo địa chính khu đất).



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế; Ban Tôn giáo (nếu đất tôn giáo).



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí chỉnh lý biến động

20.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và có hiệu lực ngày 17/8/2007.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





32. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất;


- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo dịa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;


- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết 28 ngày. Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 15 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 

Cá nhân  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và có hiệu lực ngày 13/11/2004.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





33. Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin giao đất (Mẫu số 03/ĐĐ);


- Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định;


- Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 30 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;


- Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khải thác mỏ; Trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;


- Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết: 33 ngày (không tính thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính). Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 20 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 

Cá nhân  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn xin giao đất số 03/ĐĐ



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định: 50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)

- Lệ phí trích lục bản đồ địa chính: 20.000 đồng/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





34. Giao đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Việc giao đất sau khi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin giao đất (Mẫu số 03/ĐĐ);


- Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định;


- Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 30 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;


- Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khải thác mỏ; Trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;


- Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết: 33 ngày (không tính thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính). Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 20 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn xin giao đất số 03/ĐĐ



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/1 giấy 

- Phí thẩm định cấp: 50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)


- Lệ phí trích lục bản đồ địa chính: 20.000 đồng/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





35. Thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Di chức; biên bản phân chia thừa kế; Quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế tài sản gắn liền với đất của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất.


- Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất của tổ chức.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật Đất đai.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Thời gian giải quyết là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế; Ban Tôn giáo (nếu đất tôn giáo)



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 

Cá nhân  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		không


 




		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ

100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và có hiệu lực ngày 13/11/2004.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





36. Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trong trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Văn bản trả lại đất;


 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: không quy định.



		4

		Thời hạn giải quyết 

		35 ngày làm việc từ ngày nhận văn bản trả lại đất cho tới ngày có quyết định.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không


 




		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và có hiệu lực ngày 13/11/2004.





37. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tổ chức, công dân phát hiện cấp tỉnh đã cấp trái pháp luật:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 Đơn kiến nghị, phát hiện;


b) Số lượng hồ sơ: không quy định.



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Không quy định.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không


 




		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		Luật Đất đai năm 2003.


Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và có hiệu lực ngày 13/11/2004.


Nghị định số: 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.





38. Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin giao đất (Mẫu số 03/ĐĐ);


- Trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;


- Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy nhiệm.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian giải quyết 32 ngày. Trường hợp không phải trích đo địa chính khu đất thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 19 ngày.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn xin giao đất số 03/ĐĐ




		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ

100.000 đồng/1 giấy (tổ chức)


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

50.000 đồng/hồ sơ (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và có hiệu lực ngày 13/11/2004.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và có hiệu lực ngày 17/8/2007.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quy định kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005)





39. Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Xác nhận thanh lý hợp đồng thuê đất trong hợp đồng thuê đất đã ký kết hoặc bản thanh lý hợp đồng thuê đất;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian thực hiện 04 ngày (chỉ chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ).



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 

Cá nhân  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000 đồng/1 giấy (tổ chức).



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.





40. Xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Xác nhận thanh lý hợp đồng thuê đất trong hợp đồng thuê đất đã ký kết hoặc bản thanh lý hợp đồng thuê đất;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất;


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Tổng thời gian thực hiện 04 ngày (chỉ chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ).



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 

Cá nhân  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000 đồng/1 giấy (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.





41. Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 10/31, Nguyễn Trãi, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11/31, Nguyễn Trãi, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Hợp đồng chấm dứt góp vốn;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		08 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức

Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000 đồng/1 giấy (tổ chức)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 


- Nghị quyết số 184/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


- Thông tư số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Quyết định số 37/2008/QĐ UBND ngày 08/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.





II. Lĩnh vực Đo đạc bản đồ:

1. Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ (Mẫu số 3);


- Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép (Mẫu số 6);


- Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Mẫu số 3, mẫu số 6



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về đo đạc và bản đồ.


- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/05/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ





2. Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ (Mẫu số 3);


- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của công chứng nhà nước; bản sao Giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

- Bản sao hợp đồng đo đạc và bản đồ có chứng nhận của công chứng nhà nước đối với tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 11 Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;


- Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức có chứng nhận của công chứng nhà nước.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Mẫu số 3



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/05/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ





3. Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (mẫu số 1)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bản).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (mẫu số 1)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ





4. Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Toàn bộ sản phẩm của các hạng mục công trình đo đạc và bản đồ đã phê duyệt trong dự án (nếu có), thiết kế kỹ thuật, dự toán đã được nghiệm thu, xác nhận khối lượng, chất lượng.


- Văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm lập (mẫu số 9 ban hành kèm theo thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 


- Quyết định phê duyệt dự án (nếu có), thiết kế kỹ thuật, dự toán của cơ quan có thẩm quyền;


- Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với đơn vị thi công;


- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, sản phẩm;


- Văn bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành của cơ quan quyết định đầu tư;


- Biên bản giao nộp sản phẩm hoặc phiếu nhập kho đối với sản phẩm;


- Đối với các công trình được thi công trong nhiều năm thì phải lập thêm Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình, sản phẩm. (mẫu số 10 ban hành kèm theo thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007).


 b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đề nghị quyết toán công trình (mẫu số 09)

- Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình (mẫu số 10)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ.





5. Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Công văn đề nghị nghiệm thu công trình, sản phẩm;


- Báo cáo tổng kết kỹ thuật (mẫu số 4 ban hành kèm theo thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); 


- Báo cáo kiểm tra và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm của đơn vị thi công (mẫu số 5 ban hành kèm theo thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường);


- Báo cáo về những phát sinh, vướng mắc về công nghệ; về định mức kinh tế kỹ thuật; về khối lượng và những vấn đề khác (nếu có) so với thiết kế kỹ thuật, dự toán đã được phê duyệt và văn bản chấp nhận những phát sinh, giải quyết vướng mắc đó của cấp có thẩm quyền.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bản).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Báo cáo tổng kết kỹ thuật lập (mẫu số 4)


- Báo cáo kiểm tra và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm của đơn vị thi công (mẫu số 5)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ





6. Bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (mẫu số 1)


- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh có công chứng (nếu có thay đổi).


- Bản sao văn bằng đối với người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỷ thuật chính có chứng nhận của công chứng (nếu có thay đổi)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bản).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (mẫu số 1)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ





III. Lĩnh vực Môi trường:

1. Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ không không hợp lệ thì không quá 05 ngày làm việc, công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo người nộp đến nhận lại hồ sơ để hoàn chỉnh lại hồ sơ theo đúng quy định.


Bước 3- Đến dự họp thẩm định báo cáo ĐTM theo giấy mời và nộp phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).


Bước 4- Sau khi hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng, chủ dự án nộp lại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).


Bước 5- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Người nhận kết quả đem phiếu hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 Bước 1:


- 02 (hai) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM (Mẫu số 06 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT)


- 09 (chín) bản báo cáo ĐTM của dự án (Mẫu số 04 và số 07 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT)


- 01 (một) báo cáo đầu tư hoặc báo cáo khả thi của dự án.


Bước 4:


- 03 (ba) bản báo cáo đã chỉnh sửa hoàn chỉnh và ký vào góc trái của trang.


- 01 (một) bản báo cáo ghi trên đĩa CD.


- 01 (bản) báo cáo giải trình về việc chỉnh sửa báo cáo.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Bước 2: không quá 25 ngày làm việc.


Bước 4: không quá 12 ngày làm việc.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân, Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM (Mẫu số 06 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT)


- Bản báo cáo ĐTM của dự án (Mẫu số 04 và số 07 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Phí thẩm định báo cáo ĐTM: Không quá 5.000.000đ  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.



		

		

		- Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.





2. Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì không quá 05 ngày làm việc, công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo người nộp đến nhận lại hồ sơ để hoàn chỉnh lại hồ sơ theo đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Người nhận kết quả đem phiếu hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang. 


- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- 02 (hai) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung (Mẫu số 11 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT)


- 09 (chín) bản báo cáo ĐTM của dự án (Mẫu số 10 và Mẫu số 12 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT)


- 01 (một) bản sao báo cáo ĐTM đã được phê duyệt trước đó của dự án.


- 01 (một) bản sao có công chứng của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trước đó.


- 01 (một) báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc dự án đầu tư điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Không quá 25 ngày làm việc.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung (Mẫu số 11 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT)


- Bản báo cáo ĐTM của dự án (Mẫu số 10 và Mẫu số 12 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Phí thẩm định báo cáo ĐTM bổ sung: bằng 50% mức thu thẩm định báo cáo ĐTM chính thức. 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.


- Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.





3. Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì không quá 05 ngày làm việc, công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo người nộp đến nhận lại hồ sơ để hoàn chỉnh lại hồ sơ theo đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Người nhận kết quả đem phiếu hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang. 


-Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý môi trường và công trình bảo vệ môi trường (Phụ lục 17 của Thông tư 05/2006/TT-BTNMT).


- Báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý và bảo vệ môi trường (Phụ lục 18 của Thông tư 05/2006/TT-BTNMT).


- Báo cáo việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án được thực hiện (Phụ lục 19 của Thông tư 05/2006/TT-BTNMT).


- Văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án được thực hiện (Phụ lục 20 của Thông tư 05/2006/TT-BTNMT).


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Không quá 15 ngày làm việc (đối với dự án có vấn đề phức tạp thì thời gian tăng thêm không quá 10 (mười) ngày làm việc).



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Phụ lục 17, Phụ lục 18, Phụ lục 19, Phụ lục 20 (Thông tư 05/2006/TT-BTNMT)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		 Không 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản xác nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.





4. Cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Sau khi có kết quả, công chức trả kết quả thông báo người nộp đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Phụ lục 1 của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT)


- Bản sao Quyết định thành cơ sở hoặc giấy chúng nhận đăng ký kinh doanh (không cần công chứng nhưng chủ nguồn thải phải đóng dấu xác nhận).


- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký bảo vệ môi trường (không cần công chứng nhưng chủ nguồn thải phải đóng dấu xác nhận).


b) Số lượng hồ sơ: 03 (ba) bộ.



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Không quá 12 ngày làm việc.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH (Phụ lục 1 của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy đăng ký



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 12/2006/TT -BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại





5. Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Sau khi có kết quả, công chức trả kết quả thông báo người nộp đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Phụ lục 1 của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT)


- Sổ đăng ký hiện có.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (ba) bộ.



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Không quá 12 ngày làm việc.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (Phụ lục 1)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy đăng ký



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 12/2006/TT -BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại





6. Cấp mới giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3 - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Sau khi có kết quả, công chức trả kết quả thông báo người nộp đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). 


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (Phụ lục 2(A1) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).


- Các loại hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn (Phụ lục 2 (A2) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).


 b) Số lượng hồ sơ: 03 (ba) bộ.



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Không quá 28 ngày làm việc.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (Phụ lục 2(A1) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).


- Các loại hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn (Phụ lục 2 (A2) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		1. Có đăng ký hành nghề vận chuyển hàng hoá trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


2. Có Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; hoặc có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2006. Đối với cơ sở đã hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chưa được xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thì phải tiến hành khảo sát, đo đạc, đánh giá lại các tác động môi trường trong quá trình hoạt động để xây dựng các quy trình, phương án, biện pháp, kế hoạch phù hợp quy định.


3. Phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời CTNH đáp ứng các yêu cầu sau:


a) Phương tiện vận chuyển đã được đăng ký lưu hành;


b) Phương tiện vận chuyển được lắp đặt thiết bị cảnh báo và xử lý khẩn cấp sự cố khi vận hành;


c) Đối với phương tiện vận chuyển CTNH có tính nguy hại cao thì phải được trang bị hệ thống định vị vệ tinh (GPS) để có thể xác định vị trí chính xác và ghi lại hành trình vận chuyển CTNH của phương tiện theo yêu cầu của cơ quan xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc của CQCP;


d) Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán CTNH vào môi trường, không làm lẫn các loại CTNH với nhau; được chế tạo từ các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với CTNH;


đ) Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”.



		

		

		4. Có hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại cơ sở, đặc biệt là khu vực vệ sinh phương tiện, bãi tập kết phương tiện, khu vực trung chuyển, lưu giữ tạm thời hoặc phân loại CTNH (nếu có).


5. Có ít nhất một cán bộ kỹ thuật có trình độ từ trung cấp kỹ thuật trở lên thuộc chuyên ngành hóa học, môi trường hoặc tương đương để đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật; có đủ đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành được tập huấn để bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị.


6. Đã xây dựng các quy trình, kế hoạch sau:


a) Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng;


b) Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường;


c) Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe;


d) Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố;


đ) Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe về: vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 12/2006/TT -BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại





7. Gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3 - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

 Sau khi có kết quả, công chức trả kết quả thông báo người nộp đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). 


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (Phụ lục 2(A1) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).


- Các loại hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn (Phụ lục 2 (A2) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).


 b) Số lượng hồ sơ: 03 (ba) bộ.



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Không quá 32 ngày làm việc.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
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		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (Phụ lục 2(A1) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).


- Các loại hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn (Phụ lục 2 (A2) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).
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		Lệ phí (nếu có)

		Không 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Điều kiện: ngoài các điều kiện đã quy định như khi cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại, còn có các điều kiện sau đây:


1. Đối với việc gia hạn: Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại đã hết thời hạn hiệu lực.


2. Đối với việc điều chỉnh:


- Đã có giấy phép được cấp trước ngày Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành.


- Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về loại hình, công nghệ hoặc tăng quy mô, công suất thiết kế, số lượng của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc vận chuyển, đóng gói bảo quản và lưu giữ tạm thời.


- Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về chủng loại CTNH đăng ký vận chuyển.


- Có nhu cầu thay đổi, mở rộng địa bàn hoạt động vận chuyển (chỉ áp dụng trong trường hợp Giấy phép do Cục bảo vệ môi trường cấp với địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên).


- Thay đổi chủ vận chuyển CTNH (chủ sở hữu hoặc điều hành cơ sở) mà không thay đổi địa điểm cơ sở hoặc thay đổi địa điểm cơ sơ mà không thay đổi chủ vận chuyển.
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 12/2006/TT -BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại





8. Cấp mới giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3 - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Sau khi có kết quả, công chức trả kết quả thông báo người nộp đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (Phụ lục 2(B1) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).


- Các loại hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn (Phụ lục 2 (B2) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).


 b) Số lượng hồ sơ: 03 (ba) bộ.



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Không quá 50 ngày làm việc.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
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		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (Phụ lục 2(B1) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).


- Các loại hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn (Phụ lục 2 (B2) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).
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		Lệ phí (nếu có)

		Không 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH theo quy định tại Mục 3 Phần III của Thông tư này phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:


1. Có Báo cáo ĐTM cho dự án xử lý, tiêu huỷ CTNH được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2006. Đối với cơ sở đã hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà chưa được phê duyệt Báo cáo ĐTM hoặc chưa được xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thì phải tiến hành khảo sát, đo đạc, đánh giá lại các tác động môi trường trong quá trình hoạt động để xây dựng các quy trình, kế hoạch, chương trình phù hợp nêu tại điểm 2.9 của Thông tư dưới đây.


2. Cơ sở xử lý, tiêu huỷ CTNH phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 74 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.


3. Khu chôn lấp CTNH (nếu có) phải tuân thủ các quy định tại Điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và các quy định, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.


4. Phương pháp, công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc xử lý, tiêu huỷ CTNH phải phù hợp với đặc tính hóa học, vật lý, sinh học của từng loại CTNH đăng ký xử lý, tiêu huỷ; được lắp đặt thiết bị cảnh báo và xử lý khẩn cấp sự cố khi vận hành; có khả năng tự động ngắt khi ở tình trạng vận hành không an toàn.


5. Phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc lưu giữ tạm thời, chuyên chở trong nội bộ phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây: a) Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán CTNH vào môi trường, không làm lẫn các loại CTNH với nhau; được chế tạo từ các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với CTNH; b) Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”.



		

		

		6. Có hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.


7. Có hệ thống quan trắc môi trường tự động theo yêu cầu của cơ quan phê duyệt Báo cáo ĐTM hoặc của CQCP.


8. Có ít nhất hai cán bộ kỹ thuật có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành hóa học, môi trường hoặc tương đương (trường hợp chủ nguồn thải đăng ký chỉ xử lý, tiêu huỷ CTNH của mình thì chỉ cần một cán bộ) để đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật tại cơ sở xử lý, tiêu huỷ; có đủ đội ngũ nhân viên vận hành được tập huấn để bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị; đội trưởng đội ngũ vận hành có trình độ từ trung cấp kỹ thuật trở lên thuộc chuyên ngành hoá học, môi trường hoặc tương đương (trường hợp chủ nguồn thải đăng ký chỉ xử lý, tiêu huỷ CTNH của mình thì đội trưởng có thể do một cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm).


9. Đã xây dựng các quy trình, kế hoạch, chương trình sau:


a) Quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng; b) Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; c) Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu huỷ CTNH; d) Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên; đ) Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; e) Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên về: vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố; g) Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 12/2006/TT -BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.





9. Gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3 - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Sau khi có kết quả, công chức trả kết quả thông báo người nộp đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (Phụ lục 2(B1) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).


- Các loại hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn tại phụ lục 2 (Phụ lục 2 (B2) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).


 b) Số lượng hồ sơ: 03 (ba) bộ.



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Không quá 54 ngày làm việc.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (Phụ lục 2(B1) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).


- Các loại hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn tại phụ lục 2 (Phụ lục 2 (B2) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT).



		8

		Lệ phí (nếu có)

		 Không 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Điều kiện: ngoài các điều kiện như khi cấp mời Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH, tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH theo quy định tại Mục 3 Phần III của Thông tư này phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:


1. Đối với việc gia hạn: khi giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy CTNH hết thời hạn hiệu lực. 


2. Đối với việc điều chỉnh:


- Đã có Giấy phép được cấp trước ngày Thông tư sồ 12/2006/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành.


- Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về loại hình, công nghệ hoặc tăng quy mô, công suất thiết kế, số lượng của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc xử lý, tiêu hủy và lưu giữ tạm thời.


- Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về chủng loại hoặc tăng từ 15% trở lên về số lượng CTNH đã đăng ký xử lý, tiêu hủy.


- Có nhu cầu thay đổi, mở rộng địa bàn hoạt động xử lý, tiêu hủy (chỉ áp dụng cho trường hợp Giấy phép QLCTNH do Cục Bảo vệ môi trường cấp với địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên hoặc trường hợp Giấy phép do CQCP ở địa phương cấp cho việc tự xử lý, tiêu hủy CTNH cho nhiều chủ nguồn thải trên cùng địa bàn một tỉnh).


- Có nhu cầu thay đổi chủ xử lý, tiêu hủy CTNH (chủ sở hữu hoặc điều hành cơ sở) mà không thay đổi địa điểm cơ sở xử lý, tiêu hủy hoặc thay đổi địa điểm cơ sở xử lý, tiêu hủy mà không thay đổi chủ xử lý, tiêu hủy.
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 12/2006/TT -BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.





10. Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ không không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản người nộp hoàn chỉnh lại hồ sơ theo đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).


Người nhận kết quả đem phiếu hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (Mẫu số 01).


- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc phiếu xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của thương nhân trực tiếp sản xuất sử dụng phế liệu về kho bãi chứa phế liệu.


- Bản sao Báo cáo giám sát môi trường gần nhất, nhưng không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp giấy xác nhận (đối với thương nhân sản xuất) hoặc bản sao các hợp đồng bán phế liệu của ký nhập khẩu trước (đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Không quá 15 ngày làm việc.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (Mẫu số 01 của Thông tư số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT).



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy xác nhận




		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		a) Thương nhân có cơ sở trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường.


b) Thương nhân nhập khẩu ủy thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu phải có hợp đồng nhập khẩu ủy thác ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế có đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này.


c) Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải: Có bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về môi trường theo quy định tại điểm a,b khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường thuộc sở hữu hoặc thuê dài hạn từ 01 năm trở lên và phải bán phế liệu nhập khẩu sau 03 tháng kể từ ngày phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam. 
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005


- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài


- Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản phẩm


- Thông tư số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007 của Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu





IV. Lĩnh vực Tài nguyên nước:

1. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (mẫu đơn 1);

- Đề án thăm dò nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên (mẫu đơn 2);


- Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ ngày đêm (mẫu đơn 3);


- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi thăm dò hoặc văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (mẫu đơn 1);

- Mẫu Đề án thăm dò nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên (mẫu đơn 2);

- Mẫu Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ ngày đêm (mẫu đơn 3);
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		Lệ phí (nếu có)

		Phí thẩm định:

- Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm: 180.000 đồng/hồ sơ.


- Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm: 350.000 đồng/hồ sơ.


- Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm: 1.200.000 đồng/hồ sơ.


- Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 1.800.000 đồng/hồ sơ.


Lệ phí cấp phép: 100.000 đồng/giấy phép 
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		Kết quả thực hiện TTHC

		Gấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 05 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ về việc “Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 02/6/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất.



		

		

		- Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Nghị quyết số 114/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội dồng nhân dân V/v thu phí thẩm định đè án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


- Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.Giang


- Chỉ thị 12/2005/CT-UBND ngày 10/08/2005 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





2. Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang

- Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.
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		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
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		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu đơn M01);

- Đề án khai thác nước dưới đất (mẫu đơn M02);

- Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000; 


- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;

- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên (mẫu đơn M03a);

 - Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (mẫu đơn M03b); 


 - Báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động (mẫu đơn M03c);

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt giếng khai thác. Trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được Uỷ ban nhân dân xã (phường) nơi đặt công trình xác nhận.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
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		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
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		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân
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		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu đơn M01);


- Đề án khai thác nước dưới đất (mẫu đơn M02);


- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ ngày đêm trở lên (mẫu đơn M03a);


- Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (mẫu đơn M03b); 


- Báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động (mẫu đơn M03c);
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		Lệ phí (nếu có)

		1- Phí thẩm định:


a-Về Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất:

 Quy mô


Mức thu


(đồng/


hồ sơ)


Đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm


180.000


Đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm


350.000


Đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm


1.200.000


Đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm


1.800.000






		

		

		b- Về Thẩm định báo báo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất


Quy mô


Mức thu


(đồng/hồ sơ)


Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò, khai thác có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm


180.000


Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm


400.000


Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm


1.400.000


Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm


2.000.000


2- Lệ phí cấp phép:100.000 đồng/giấy phép 
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		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 05 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ về việc “Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 02/6/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất.


- Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Nghị quyết số 114/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội dồng nhân dân V/v thu phí thẩm định đè án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang



		

		

		- Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.Giang


- Chỉ thị 12/2005/CT-UBND ngày 10/08/2005 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





3. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2 m3/giây(đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000 kw (đối với phát điện), dưới 50.000 m3/ngày đêm (đối với mục đích khác):


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.
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		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép. 


- Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác; Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp đang có công trình khai thác. 


- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.

- Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ toạ độ VN 2000.

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình khai thác.Trường hợp đất tại nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đặt công trình xác nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
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		Thời hạn giải quyết 

		35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
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		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép (TNMT-BM 08/NKS-QT7.5.1)

- Mẫu Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác (TNMT-BM 9a/NKS-QT7.5.1)

- Mẫu Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp đang có công trình khai thác (Mẫu số 03)
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		Lệ phí (nếu có)

		 1- Phí thẩm định:


Quy mô


Mức thu


(đồng/hồ sơ)


Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho:


- Sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước dưới 0,1 m3/giây;


- Phát điện với công suất dưới 50KW;


- Các mục đích khác với lưu lượng nước dưới 500 m3/ngày đêm


270.000


Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho:


- Sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước từ 0,1 m3/giây đến dưới 0,5 m3/giây


- Phát điện với công suất từ 50 kw dưới 200 kw;


- Các mục đích khác với lưu lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm


500.000


Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho:


- Sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước từ 0,5 m3/giây đến dưới 1 m3/giây


- Phát điện với công suất từ 200 kw dưới 1.000 kw;


- Các mục đích khác với lưu lượng nước từ 3000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm


1.900.000


Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho:


- Sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước từ 1 m3/giây đến dưới 2 m3/giây


- Phát điện với công suất từ 1.000kw dưới 2.000 kw;


- Các mục đích khác với lưu lượng nước từ 20.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm


2.700.000


2- Lệ phí cấp phép:100.000 đồng/giấy phép  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 05 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ về việc “Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 02/6/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất.


- Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Nghị quyết số 114/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội dồng nhân dân V/v thu phí thẩm định đè án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


- Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.Giang


- Chỉ thị 12/2005/CT-UBND ngày 10/08/2005 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





4. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép. 


- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.


- Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải.


- Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải; Báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong trường hợp đang xả nước thải và đã có công trình xử lý nước thải.


- Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000.


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất tại nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đặt công trình xác nhận.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu 01)


- Đề án xả nước thải vào nguồn nước (mẫu 02a, mẫu 02b)


- Báo cáo hiện trạng xả nước thải (mẫu 03)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		1- Phí thẩm định:


Quy mô


Mức thu


(đồng/hồ sơ)


Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngàyđêm


270.000


Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3/ngàyđêm đến dưới 500m3/ngàyđêm


800.000


Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3/ngàyđêm đến dưới 2.000m3/ngàyđêm


2.000.000


Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3/ngàyđêm đến dưới 5.000m3/ngàyđêm


3.500.000


2- Lệ phí cấp phép:100.000 đồng/giấy phép  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 05 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ về việc “Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 02/6/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất.


- Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Nghị quyết số 114/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội dồng nhân dân V/v thu phí thẩm định đè án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền - Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.Giang


- Chỉ thị 12/2005/CT-UBND ngày 10/08/2005 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





5. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất. 


- Bản sao có công chứng quyết định thành lập tổ chức hoặc đăng ký hoạt động kinh doanh.


- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, và hợp đồng lao động (trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật).

- Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 


- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		22 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (mẫu số 01)

- Mẫu Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (mẫu số 02)

- Mẫu Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (mẫu số 03)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Phí thẩm định: 550.000 đồng/hồ sơ 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 05 năm 1998;


- Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định về cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất 

- Nghị quyết số 114/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội dồng nhân dân V/v thu phí thẩm định đè án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 - Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


- Chỉ thị 12/2005/CT-UBND ngày 10/08/2005 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





6. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn M01d)

- Giấy phép đã được cấp.


- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.


- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (mẫu đơn M02d).

- Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn M03d)


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn M01d)

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (mẫu đơn M02d)

- Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn M03d)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Phí thẩm định: bằng 50% mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép lần đầu tiên.


- Lệ phí cấp gia hạn giấy phép: 50.000 đồng/giấy phép 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 05 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ về việc “Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 02/6/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất.


- Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Nghị quyết số 114/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội dồng nhân dân V/v thu phí thẩm định đè án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang



		

		

		- Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Chỉ thị 12/2005/CT-UBND ngày 10/08/2005 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





7. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn M01a).

- Giấy phép đã được cấp.


- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.


- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (mẫu đơn M02a).

- Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu đơn M03a).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn M01a)


- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (mẫu đơn M02a)

- Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu đơn M03a)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Phí thẩm định: bằng 50% mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép lần đầu tiên.


- Lệ phí cấp gia hạn giấy phép: 50.000 đồng/giấy phép 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 05 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ về việc “Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 02/6/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất.



		

		

		- Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Nghị quyết số 114/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội dồng nhân dân V/v thu phí thẩm định đè án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


- Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


- Chỉ thị 12/2005/CT-UBND ngày 10/08/2005 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





8. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2 m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000 kw (đối với phát điện), dưới 50.000 m3/ngày đêm (đối với mục đích khác):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn M01b).

- Giấy phép đã được cấp.


- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.


- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép ( mẫu đơn M02b)

- Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn M03b)


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn M01b)


- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép ( mẫu đơn M02b)

- Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn M03b)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Phí thẩm định: bằng 50% mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép lần đầu tiên.


- Lệ phí cấp gia hạn giấy phép: 50.000 đồng/giấy phép 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 05 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ về việc “Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 02/6/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất.


- Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước



		

		

		- Nghị quyết số 114/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội dồng nhân dân V/v thu phí thẩm định đè án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


- Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


- Chỉ thị 12/2005/CT-UBND ngày 10/08/2005 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





9. Gia hạn, thay dổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn M01c).

- Giấy phép đã được cấp.


- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.


- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (mẫu đơn M02c).

- Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu đơn M03c).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn M01c)


- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (mẫu đơn M02c)

- Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu đơn M03c)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Phí thẩm định: bằng 50% mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép lần đầu tiên.


- Lệ phí cấp gia hạn giấy phép: 50.000 đồng/giấy phép



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 05 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ về việc “Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 02/6/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất.


- Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước


- Nghị quyết số 114/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội dồng nhân dân V/v thu phí thẩm định đè án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


- Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


- Chỉ thị 12/2005/CT-UBND ngày 10/08/2005 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





10. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ và vừa:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu đơn 01);


- Bản sao giấy phép đã được cấp;


- Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đát do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (Mẫu đơn 02);


 - Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu nêu trên, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm:


+ Bản sao có công chứng các văn bản, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với người chịu trách nhiệm về kỹ thuật;


+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (Mẫu đơn 03).


- Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép thì ngoài những tài liệu quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm cả Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật (Mẫu đơn 04).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu đơn 01)


- Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đát do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (Mẫu đơn 02)


- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (Mẫu đơn 03).


- Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép thì ngoài những tài liệu quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm cả Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật (Mẫu đơn 04).



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Phí thẩm định: 275.000 đồng/hồ sơ


- Lệ phí cấp phép: 50.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 05 năm 1998;


- Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định về cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất 



		

		

		- Nghị quyết số 114/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội dồng nhân dân V/v thu phí thẩm định đè án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


 - Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


- Chỉ thị 12/2005/CT-UBND ngày 10/08/2005 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





V. Lĩnh vực Khoáng sản:


1. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (mẫu đơn 01)


- 12 quyển Đề án thăm dò khoáng sản lập theo qui định; (bản chính)


- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (tỉ lệ: 1/50.000); 


- Các văn bản về tư cách pháp lý, tài sản, bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (có công chứng) của tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản và các quy định khác có liên quan.)


b) Số lượng hồ sơ: 12 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 2.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





2. Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản (mẫu đơn 01).

- Bản đồ khu vực khảo sát khoáng sản (tỉ lệ: 1/50.000). 


- Đề án khảo sát khoáng sản, trong đó nêu rõ cơ sở địa chất, phương pháp và khối lượng khảo sát; thời hạn, tiến độ, dự toán chi phí khảo sát, nguồn tài chính (bản chính).


- Các văn bản về tư cách pháp lý, tài sản, bản sao giấy phép kinh doanh (có công chứng) của tổ chức xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản và các quy định khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 1.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





3. Cấp giấy phép khai thác khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


-Công chức trả trả kết quả cho ngườii nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản;

- Quyết định phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò và trữ lượng khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền theo qui định; (bản sao có công chứng)


- Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản kèm theo quyết định thẩm định, phê duyệt theo qui định; (bản sao có công chứng)


- Bộ bản đồ khu vực khai thác khoáng sản lập trên nền bản đồ địa hình (tỉ lệ không nhỏ hơn 1/5.000); 


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn hoặc xác nhận theo qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường; (bản sao có công chứng)


- Các văn bản về tư cách pháp lý, tài sản, bản sao giấy phép kinh doanh (có công chứng) của tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản và các quy định khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn xin cấp giấy phép khai khoáng sản 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 4.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.



		

		

		- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





4. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (mẫu đơn 01);


- Quyết định phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò và trữ lượng khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền theo qui định; (bản sao có công chứng)


- Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản kèm theo quyết định thẩm định, phê duyệt theo qui định; (bản sao có công chứng)


- Bộ bản đồ khu vực khai thác khoáng sản lập trên nền bản đồ địa hình (tỉ lệ không nhỏ hơn 1/5.000); 


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn hoặc xác nhận theo qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường; (bản sao có công chứng)


- Các văn bản về tư cách pháp lý, tài sản, bản sao giấy phép kinh doanh (có công chứng) của tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản và các quy định khác có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn xin cấp giấy phép khai tận thu khoáng sản (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 500.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





5. Cấp giấy phép chế biến khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản (mẫu đơn 01);


- Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo qui định; (bản sao có công chứng)


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn hoặc xác nhận theo qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường; (bản sao có công chứng)


- Các văn bản về tư cách pháp lý, tài sản, bản sao giấy phép kinh doanh (có công chứng) của tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản và các quy định khác có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 2.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.



		

		

		- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





6. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang

- Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (mẫu đơn 01)


- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng và chi phí thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng công việc và dự toán chi phí thăm dò tiếp tục (bản chính)


- Bản đồ khu vực thăm dò, trong đó đã loại trừ ít nhất ba mươi phần trăm (30%) diện tích theo giấy phép được cấp trước đó.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (mẫu đơn 01) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 1.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.



		

		

		- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





7. Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản (mẫu đơn 01);


- Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm xin gia hạn (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn xin gia hạn cấp giấy phép khảo sát khoáng sản 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 500.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





8. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (mẫu đơn 01);


- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 2.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





9. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (mẫu đơn 01);


- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn xin gia hạn giấy phép khai tận thu khoáng sản (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 250.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





10. Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản (mẫu đơn 01)


- Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản đến thời điểm xin gia hạn; sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn xin cấp gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản (mẫu đơn 01) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 1.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





11. Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (mẫu đơn 01); 


- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình, chi phí đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò;


- Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp quyền thăm dò khoáng sản;


- Các văn bản về tư cách pháp lý, tài sản, bản sao giấy phép kinh doanh (có công chứng) của tổ chức được thừa kế hợp pháp.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





12. Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (mẫu đơn 01)


- Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp quyền khai thác khoáng sản;


- Các văn bản về tư cách pháp lý, tài sản, bản sao giấy phép kinh doanh (có công chứng) của tổ chức được thừa kế hợp pháp;


- Bản đồ hiện trạng khai thác kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





13. Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (mẫu đơn 01)


- Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp quyền chế biến khoáng sản;


- Các văn bản về tư cách pháp lý, tài sản, bản sao giấy phép kinh doanh (có công chứng) của tổ chức được thừa kế hợp pháp;


- Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (mẫu đơn 01)






		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





14. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (mẫu đơn 01) kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản và bản kê giá trị tài sản sẽ chuyển nhượng;


- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình, chi phí đã thực hiện và các nghĩa vụ có liên quan theo qui định đã hoàn thành đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền thăm dò (bản chính).


- Các văn bản về tư cách pháp lý, tài sản, bản sao giấy phép kinh doanh (có công chứng) của tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 1.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





15. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (mẫu đơn 01);

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;


- Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác;


- Bản đồ hiện trạng khai thác tại thời điểm xin chuyển nhượng;


- Các văn bản về tư cách pháp lý, tài sản, bản sao giấy phép kinh doanh (có công chứng) của tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và các quy định khác có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 2.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





16. Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản (mẫu đơn 01)

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; 


- Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;


- Các văn bản về tư cách pháp lý, tài sản, bản sao giấy phép kinh doanh (có công chứng) của tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản và các quy định khác có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 1.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





17. Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản (mẫu đơn 01);


- Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép (bản chính


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





18. Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn trả lại giấy phép chế biến khoáng sản (mẫu đơn 01);


- Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn 01: Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





19. Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản (mẫu 01);


- Bản đồ hiện trạng kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản tại thời điểm xin trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác;


- Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo qui định của pháp luật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản (mẫu 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





20. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản (mẫu 01);


- Bản đồ hiện trạng kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản tại thời điểm xin trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác;


- Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo qui định của pháp luật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản (mẫu 01) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





21. Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (mẫu đơn 01);


- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, khối lượng công trình và chi phí thăm dò đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích ghi trong giấy phép (bản chính);


- Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò; khối lượng công trình, dự toán và chương trình thăm dò tiếp tục (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (mẫu đơn 01);



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





22. Hồ sơ thẩm định xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản (02 bản);


- Đề án thăm dò và Bản sao giấy phép thăm dò khoáng sản.


- Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.


- Bản thuyết minh báo cáo thăm dò, các phụ lục, các bản vẽ và các tài liệu có liên quan.


- Một đĩa CD bao gồm: bản thuyết minh báo cáo thăm dò, các phụ lục, các bản vẽ và tài liệu có liên quan


b) Số lượng hồ sơ: 12 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Phí thẩm định: 


Tổng chi phí thăm dò địa chất


Mức thu

Đến 200.000.000 đồng


4.000.000 đồng


Trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng


2%


Trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng


1%


Trên 1.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng


10.000.000 đồng + (0,5% x phần vượt trên 1 tỷ đồng)


Trên 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng


55.000.000 đồng + (0,3% x phần vượt trên 10 tỷ đồng)


Trên 20.000.000.000 đồng


85.000.000 đồng + (0,2% x phần vượt trên 20 tỷ đồng)






		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản



		

		

		- Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 8/9/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trường Ban hành quy định về trình tự thủ tục trình duyệt thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng báo cáo thăm dò khoáng sản


- Quyết định số 27/2005/BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản





23. Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản (mẫu đơn 01)


- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục;


- Bản đồ khu vực xin cấp lại giấy phép thăm dò


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp phép: 1.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Nghị định 160/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản


- Thông tư 01/2006-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Thông tư số 20/2005/BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ, thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy


- Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 phép hoạt động khoáng sản.



		

		

		- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 





24. Đóng cửa mỏ:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- Tờ trình xin đóng cửa mỏ;


- Đề án đóng cửa mỏ;


- Bản đồ hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Quyết định số 1456/QĐ-ĐCKS ngày 04/9/1997 của Bộ Công nghiệp về ban hành quy chế đóng cửa mỏ các khoáng sản rắn





25. Hồ sơ thẩm định báo cáo công nhận kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Công văn trình báo cáo của tổ chức, cá nhân. 


- Một bộ bản in và một bộ ghi trên đĩa CD báo cáo của mỏ được thành lập theo mẫu


- Một bộ báo cáo thăm dò khoáng sản tính trữ lượng theo các quy định cũ bao gồm: bản thuyết minh, phụ lục, các bản vẽ và các tài liệu khác có liên quan; 


b) Số bộ hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005


- Quyết 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07/6/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.





VII. Lĩnh vực Khí tượng Thuỷ văn.


1. Cấp giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (mẫu đơn 01)


- Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;


- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật hoặc cá nhân; 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất của công trình có công chứng;


- Hồ sơ của công trình:


* Đối với công trình khí tượng:

+ Sơ họa địa hình (hoặc mô tả chi tiết) khu vực xung quanh công trình trong phạm vi bán kính 500 mét;


+ Sơ đồ bố trí mặt bằng công trình (vườn quan trắc, nhà làm việc);


+ Độ cao thiết bị đo khí áp (nếu có);


+ Mô tả ảnh hưởng của các vật che chắn công trình.


* Đối với công trình thuỷ văn:

+ Sơ hoạ đoạn sông (hồ, kênh, rạch) đặt công trình;


+ Sơ đồ bố trí mặt bằng (công trình đo đạc, nhà làm việc);


+ Cao độ sử dụng (quốc gia, hoặc giả định).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		-Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng ngày 02/12/1994


- Nghị định số 24/CP ngày 19/3/1997 của Chính phủ quy định chi tiết tyhi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn.


- Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng





2. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang .


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn 01);


- Báo cáo tình hình hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng kể từ khi được cấp giấy phép;


- Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng ngày 02/12/1994


- Nghị định số 24/CP ngày 19/3/1997 của Chính phủ quy định chi tiết tyhi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn.


- Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng





3. Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.


Bước 3- Nhận kết quả tại sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, F1, Tp. Mỹ Tho) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ, tết, chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (mẫu đơn 01)


- Giấy phép bị rách nát, hư hỏng 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (mẫu đơn 01)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng ngày 02/12/1994


- Nghị định số 24/CP ngày 19/3/1997 của Chính phủ quy định chi tiết tyhi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn.


- Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
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